
Tháng 4 năm 2018 Tháng 5 năm 2018

Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được
Nghỉ (không thu
gom rác)

Nghỉ (không thu
gom rác)

Nghỉ (không thu
gom rác)

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Chôn lấp Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Độc hại Nhựa tái chế Cháy được

29 30 27 28 29 30 31

Chai - Hộp /
lon

Cháy được

Tháng 6 năm 2018 Tháng 7 năm 2018

Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
1 2 1 2 3 4 5 6 7

Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Chôn lấp Nhựa tái chế Cháy được

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Tháng 8 năm 2018 Tháng 9 năm 2018

Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 1

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Cháy được

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế
Nghỉ (không thu
gom rác) Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được

30

Tháng 10 năm 2018 Tháng 11 năm 2018

Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 1 2 3

Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được Nhựa tái chế
Nghỉ (không thu
gom rác)

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Chôn lấp Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Độc hại
Nghỉ (không thu
gom rác) Cháy được

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế

Tháng 12 năm 2018 Tháng 1 năm 2019

Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
1 1 2 3 4 5

Cháy được
Nghỉ (không thu
gom rác)

Nghỉ (không thu
gom rác)

Nghỉ (không thu
gom rác)

Nhựa tái chế Cháy được

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

Nhựa PET Cháy được Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Chôn lấp Nhựa tái chế Cháy được

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được

30 31

Tháng 2 năm 2019 Tháng 3 năm 2019

Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
1 2 1 2

Nhựa tái chế Cháy được Nhựa tái chế Cháy được

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được Giấy Nhựa tái chế Cháy được

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

Nhựa PET Cháy được
Tạp chí ・ Giấy
hỗn tạp ・ Giấy b
ìa cứng

Nhựa tái chế Cháy được Nhựa PET Cháy được
Nghỉ (không thu
gom rác)

Nhựa tái chế Cháy được

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

Chai - Hộp /
lon

Cháy được
Chai - Hộp /
lon

Cháy được Nhựa tái chế Cháy được

31

Lịch thu gom rác sinh hoạt
 Iida, area to the south of the Sanyo Line railroad track / Hachihonmatsu Minami(1-3chome) /

 Hachihonmatsu Higashi(1-7chome) / Hachihonmatsu-cho Hara / Yoshikawa /Ｈachihonmatsu Nishi(2,3chome)

Hãy vứt trước 7:30 giờ sáng

Tel:082-420-0926


